
STT Trạng Thái Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Khối Tên trường Quận / Huyện
Thời gian tham dự

Thứ Ba (16/01/2024)

1 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0242520 Hồ Minh Khuê 1/1 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

2 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0242540 Huỳnh Lâm Ái Phương 1/1 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

3 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0242536 Huỳnh Ngô Gia Phát 1/1 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

4 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0242496 Lê Ngọc Quỳnh Chi 1/1 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

5 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2633 Nguyễn Bảo Ngọc 1/3 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

6 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2618 Nguyễn Gia Hưng 1/3 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

7 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2636 Nguyễn Huy Minh Nhật 1/3 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

8 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2612 Phạm Đức Bảo 1/3 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

9 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2661 Lê Gia Bảo Hân 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

10 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2663 Lê Hữu Huân 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

11 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2666 Lê Ngọc Hưng 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

12 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2685 Lê Thái Phong 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

13 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2659 Nguyễn Diệp Chi 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

14 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2675 Nguyễn Hoàng Minh 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

15 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2673 Nguyễn Võ Tuệ Mẫn 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

16 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2683 Tiêu Hạo Nhiên 1/4 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

17 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2734 Lê Hoàng Anh Quân 1/5 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

18 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2763 Đào Nguyễn Kiều Linh 1/6 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

19 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2746 Nguyễn Ngọc Tuệ Anh 1/6 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

20 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2747 Phạm Đức Anh 1/6 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

21 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2831 Nguyễn Minh Triết 1/7 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

22 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2792 Nguyễn Tuệ Lâm Anh 1/7 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

23 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2805 Phan Gia Huy 1/7 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

24 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2802 Trần Bửu Điền 1/7 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

25 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2809 Trần Tuấn Kiệt 1/7 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

STT Trạng Thái Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Khối Tên trường Quận / Huyện
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Thứ Ba (16/01/2024)

1 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0764 Lê Phan Hoàng Minh 2/1 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

2 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0768 Nguyễn Ánh Ngọc 2/1 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

3 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0749 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 2/1 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

4 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0766 Trần Hữu Quang Minh 2/1 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

5 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0758 Trịnh Minh Khang 2/1 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

6 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0813 Hoàng Phan Hưng Thịnh 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

7 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0794 Lê Minh Hoàng 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

8 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0817 Lê Thảo Trân 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

9 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0790 Nguyễn Đức Cường 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

10 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0800 Nguyễn Hoàng Lâm 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức
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11 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0799 Nguyễn Hữu Minh Khoa 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

12 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0788 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

13 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0816 Phạm Hương Trà 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

14 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0804 Phạm Võ Đông Nghi 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

15 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0785 Trần Hoàng Gia Bảo 2/2 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

16 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0852 Đỗ Ngọc Phương Thảo 2/3 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

17 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0841 Lê Hoàng Nam 2/3 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

18 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0859 Lê Thị Hồng Vân 2/3 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

19 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0849 Nguyễn Hà Thiên Phương 2/3 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

20 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0828 Phạm Gia Bảo 2/3 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

21 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường khangdien1234 Trần Thanh Khang Điền 2/3 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

22 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0892 Nguyễn Đình Sơn 2/4 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

23 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0868 Phạm Minh Bảo 2/4 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

24 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0932 Đặng Tấn Phúc 2/5 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

25 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0915 Nguyễn Trần Linh Đan 2/5 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

26 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0987 Đào Đức Trí 2/6 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

27 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0969 Lê Huyền My 2/6 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

28 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0986 Nguyễn Bảo Trân 2/6 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

29 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0958 Nguyễn Gia Huy 2/6 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

30 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0960 Nguyễn Hữu Khang 2/6 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

31 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0968 Trần Anh Minh 2/6 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức
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1 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0ae-076 Hoàng Tùng Anh 3/1 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

2 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c256-00m Lê Thanh Hải 3/1 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

3 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dv-05o Lưu Thành Nam 3/1 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

4 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1488 Trịnh Thị Phương Thảo 3/1 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

5 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0yx-095 Đoàn Nguyễn Thảo Uyên 3/2 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

6 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dk-078 Lê Minh Trí 3/2 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

7 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0fc-00c Lê Ngọc Phúc 3/2 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

8 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2401 Lý Thanh Điền 3/2 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

9 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường tuankhang02072015Nguyễn Tuấn Khang 3/2 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

10 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường tuelam1904 Phan Tuệ Lâm 3/2 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

11 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2402 Abdul Hafiz Hanafi 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

12 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-0242462 Bùi Nguyên Khang 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

13 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dr-07v Đinh Hoàng Lâm 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

14 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d540ih Hoàng Anh Vũ 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

15 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d540yl Khưu Ngọc Kỳ Duyên 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

16 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dv-06e Lê Kim Chi 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

17 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d5400l Ngô Mẫn Chi 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

18 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dr-06h Nguyễn Hoài An 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức
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19 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dk-0b4 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

20 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d540hm Nguyễn Hoàng Linh Lan 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

21 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0e3-04x Nguyễn Mạnh Hoài Phúc 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

22 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2397 Nguyễn Phan Bảo An 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

23 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dr-07u Phạm Nguyên Khang 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

24 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dr-041 Thạch Thy Bình 3/3 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

25 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dk-079 Bùi Minh Tú 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

26 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d542w4 Đào Thị Hải Yến 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

27 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0e3-04l Hoàng Đại Quân 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

28 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2496 Lê Ngọc Hân 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

29 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dv-073 Lê Nguyên Mạnh 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

30 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d542fj Nguyễn Kim Hoàng Uyên 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

31 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường minhtriet_tin Nguyễn Minh Triết 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

32 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2399 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

33 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c27y-01z Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

34 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2449 Phạm Nguyên Khôi 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

35 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2450 Phạm Trúc Lâm 3/4 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

36 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d540zo Huỳnh Ngọc Trúc Lam 3/5 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

37 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2536 Ngô Minh Sơn 3/5 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

38 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2465 Nguyễn Quốc Anh 3/5 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

39 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2530 Vũ Đình Hiếu Nghĩa 3/5 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

40 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d542ew Vũ Phúc Cát Tường 3/5 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

41 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c09n-0ap Lê Thái Nam 3/6 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

42 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2553 Phạm Phúc Anh 3/6 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

43 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dr-07b Vũ Bình Nguyên 3/6 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

44 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2509 Điền Đức Phúc 3/7 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

45 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c0dr-04t Vũ Hoàng Quân 3/7 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

STT Trạng Thái Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Khối Tên trường Quận / Huyện
Thời gian tham dự

Thứ Ba (16/01/2024)

1 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d542wx Đặng Hoàng Phong 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

2 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c5404k Hồ Thanh  Khiêm 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

3 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường hoanganhthu3_1 Hoàng Anh Thư 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

4 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1900 Nguyễn Đông Doanh 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

5 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540ln Phùng Hà Nguyên 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

6 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540r4 Võ Tuấn  Minh 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

7 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540rj Vũ Hoàng Thục Anh 4/1 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

8 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1706 Đặng Khánh Ngọc 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

9 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1710 Lê Đức Phát 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

10 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1711 Nguyễn Đặng Gia Phú 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

11 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1697 Nguyễn Đăng Khôi 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

12 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1705 Nguyễn Lê Bảo Ngân 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

10h10 - 10h30

09h20 - 09h40



13 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1686 Nguyễn Ngọc Diệp 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

14 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1700 Nguyễn Trần Giang Linh 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

15 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1713 Phạm Trần Nhật Quân 4/2 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

16 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d541fy Nguyễn Minh Huân 4/3 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

17 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1864 Lê Minh Thảo 4/4 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

18 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c5409b Mai Hoàng Bảo Liên 4/4 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

19 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d540hq Nguyễn Đăng Dương 4/4 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

20 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540e9 Nguyễn Minh Hùng 4/4 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

21 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c5404e Hồ Ngọc Bảo Châu 4/5 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

22 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c5407j Lê Minh  Anh 4/5 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

23 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường d542xc Nguyễn Đăng Đồng 4/5 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

24 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540j1 Phạm Anh Khoa 4/5 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

25 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường thien_kim2014 Trần Ngọc Thiên Kim 4/5 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

26 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540rk Vũ Huy Hoàng 4/5 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

27 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-1416 Trương Phúc Nguyên 4/6 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

STT Trạng Thái Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Khối Tên trường Quận / Huyện
Thời gian tham dự

Thứ Ba (16/01/2024)

1 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c5407x Lê Phạm Bảo Hân 5/1 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

2 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường lamlongpq Phạm Quỳnh Lam 5/1 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

3 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540ge Nguyễn Phú Thịnh 5/2 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

4 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c5405n Huỳnh Ngọc Trúc Linh 5/5 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

5 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường nvb1-2058 Trần Quang Nhật Minh 5/5 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

6 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c540rc Vũ Đình  Khôi 5/5 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

7 Đủ Điều Kiện Tham Gia Vòng Chung Kết Cấp Trường c54050 Hoàng Quốc Bảo 5/6 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá Tp. Thủ Đức

10h10 - 10h30

11h00 - 11h20


